
STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Ngày Sinh Lớp Học bổng Ghi chú

1 29206558957 Trần Thị Mai Ly 17-11-2005 K29HP-QTC 1,502,000

2 29206258295 Nguyễn Thị Diệu Ân 06-09-2005 K29HP-QTH 1,502,000

3 29204659136 Nguyễn Thị Minh Anh 12-10-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

4 29216258217 Phạm Nguyễn Hưng 05-07-2005 K29HP-QTH 1,502,000

5 29204355236 Phạm Xuân Nhi 07-06-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

6 29204355234 Phạm Thị Trà My 18-01-2005 K29HP-QTH 1,502,000

7 29204359519 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 08-02-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

8 29204658748 Trần Minh Dung 20-03-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

9 29218156345 Chu Huy Hoàng 17-04-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

10 29204657907 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 21-04-2005 K29HP-QTC 1,502,000

11 29214358260 Nguyễn Hữu Phú Quý 24-04-2005 K29HP-QTH 1,502,000

12 29204656766 Bùi Thị Ái Diệu 19-07-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

13 29214357810 Ngô Hoàng Anh 23-08-2005 K29HP-QTH 1,502,000

14 29204365374 Bùi Hoàng Bảo Trân 28-12-2004 K29HP-QTH 1,502,000

15 29214357718 Nguyễn Gia Bảo 02-07-2005 K29HP-QTH 1,502,000

16 29214655167 Trần Thiên Tài Tuệ 15-11-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

17 29204654188 Trần Thị Thanh Loan 31-01-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

18 29204659598 Huỳnh Kim Ngân 11-04-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

19 29204664751 Lê Thị Thanh Tú 31-10-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

20 29204659436 Trần Tuyết Nhi 30-01-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

21 29204659117 Nguyễn Thị Tú Quyên 24-10-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

22 29215058810 Hồ Văn Phước Đạt 11-04-2005 K29HP-QTH 1,502,000

23 29204658922 Lê Anh Thi 01-12-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

24 29204658641 Nguyễn Thị Kiều Ngân 01-08-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

25 29204759025 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 29-12-2005 K29HP-QTC 1,502,000

26 29216257639 Trần Quốc Hưng 28-10-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

27 29214658245 Trần Chí Thiện 21-09-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

28 29214856554 Phạm Quang Tiến 18-05-2005 K29HP-QTC 1,502,000

29 29204658076 Đỗ Hoài Thương 08-03-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

30 29214655518 Trần Văn Ý 01-07-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

31 29204857953 Trần Hương Giang 19-12-2005 K29HP-QTC 1,502,000

32 29204356940 Nguyễn Y Bình 22-08-2005 K29HP-QTC 1,502,000

33 29214665464 Trần Lê Đình Nhân 24-11-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

34 29214658503 Đỗ Đình Đức 01-03-2005 K29HP-QTM2 1,502,000
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35 29204638531 Trần Ngọc Phương Linh 07-12-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

36 29204640747 Phan Thị Ngọc Ánh 21-11-2005 K29HP-QTC 1,502,000

37 29214637122 Nguyễn Đình Tài 21-09-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

38 29204341676 Nguyễn Thị Huyền Trâm 04-07-2005 K29HP-QTH 1,502,000

39 29214641039 Nguyễn Gia Bảo 20-08-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

40 29214335827 Nguyễn Trương Úc 30-11-2005 K29HP-QTH 1,502,000

41 29208045629 Nguyễn Thị Thúy Ngân 08-12-2004 K29HP-QTM2 1,502,000

42 29209331878 Đặng Ngọc Hân 25-06-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

43 29206242896 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm 17-01-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

44 29214341107 Nguyễn Văn Phát 01-12-2005 K29HP-QTH 1,502,000

45 29204639460 Nguyễn Thị Minh Thư 02-01-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

46 29214661422 Võ Như Minh Khang 02-10-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

47 29212735483 Nguyễn Đức Thủy 20-07-2005 K29HP-QTH 1,502,000

48 29207738520 Trần Thị Trà My 13-04-2005 K29HP-QTC 1,502,000

49 29212721971 Đỗ Văn Chiến 08-07-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

50 29214647588 Lê Quang Vinh 06-02-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

51 29204832676 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 05-11-2005 K29HP-QTC 1,502,000

52 29204649190 Lê Nguyễn Mai Phương 25-09-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

53 29204523507 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 25-12-2004 K29HP-QTM2 1,502,000

54 29204653584 Nguyễn Thanh Nhàn 28-07-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

55 29204653693 Nguyễn Thiên Lý 28-10-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

56 29206547075 Mai Ngọc Diệp 12-05-2005 K29HP-QTH 1,502,000

57 29204641867 Trương Thị Cẩm Tú 29-07-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

58 29214646484 Trần Văn Bảo Quân 18-12-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

59 29206640664 Lê Thị Minh Vân 30-04-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

60 29204639434 Đoàn Thị Khánh Ly 24-12-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

61 29204554773 Trần Nguyễn Khôi Thảo 03-06-2005 K29HP-QTC 1,502,000

62 29204621321 Lê Mỹ Hiền 20-10-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

63 29214623735 Lê Nhật Vĩnh 19-10-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

64 29206761365 Đào Thị Huệ 03-12-2005 K29HP-QTH 1,502,000

65 29214348088 Dương Nguyễn Việt 20-10-2005 K29HP-QTH 1,502,000

66 29204645967 Nguyễn Lê Trâm Anh 25-08-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

67 29204362727 Nguyễn Thị Khánh Ly 30-08-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

68 29208147160 Nguyễn Trần Như Quỳnh 28-01-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

69 29214653385 Trần Quốc Duy 08-03-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

70 29204629711 Đàm Thị Yến Nhi 24-10-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

71 29214624860 Đặng Quốc Việt 25-08-2005 K29HP-QTH 1,502,000

72 29204660135 Vũ Thị Diệu Linh 07-06-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

73 29214621265 Phan Quốc Bảo 21-04-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

74 29204634319 Nguyễn Thị Anh Thư 01-09-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

75 29204364947 Hồ Đan Nhi 19-02-2005 K29HP-QTH 1,502,000

76 29209434690 Hồ Thị Ngọc Trâm 01-02-2005 K29HP-QTH 1,502,000
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77 29204640134 Nguyễn Vũ Hoài Thương 19-07-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

78 29214642713 Trịnh Minh Hải 11-02-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

79 29209346966 Đào Lê Ân 29-05-2005 K29HP-QTC 1,502,000

80 29209426209 Đặng Thị Triệu Vy 01-01-2005 K29HP-QTH 1,502,000

81 29204642301 Phạm Nhật Hoài Giang 19-03-2005 K29HP-QTC 1,502,000

82 29204541812 Lê Huỳnh Diễm Luyến 25-09-2005 K29HP-QTC 1,502,000

83 29209325664 Trần Thị Mai Anh 26-01-2005 K29HP-QTH 1,502,000

84 29204149796 Lê Thị Diệu Linh 18-10-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

85 29208046629 Phạm Ngọc Anh 15-02-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

86 29214646110 Nguyễn Đình Khoa 22-09-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

87 29204645709 Trần Thị Ý 01-06-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

88 29214635037 Trần Quốc Hùng 11-02-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

89 29204660139 Lâm Thị Tú Viên 03-03-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

90 29204649899 Đỗ Thị Ngọc Bích 14-07-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

91 29204653187 Võ Thị Mỹ Ánh 20-02-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

92 29214523364 Trần Đức Nguyên 12-03-2005 K29HP-QTH 1,502,000

93 29214861449 Hoàng Trung Kiên 06-10-2005 K29HP-QTC 1,502,000

94 29204660601 Nguyễn Thị Hoài Nhi 14-05-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

95 29204525681 Đinh Thị Thủy Tiên 28-11-2005 K29HP-QTH 1,502,000

96 29214341825 Hoàng Vĩnh Anh Tuấn 02-10-2005 K29HP-QTH 1,502,000

97 29204665436 Dương Ngọc Khánh Tiên 19-11-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

98 29214664706 Trần Viết Thành Phát 19-01-2005 K29HP-QTH 1,502,000

99 29214365802 Ngô Nguyễn Hoàng Anh 01-01-2005 K29HP-QTH 1,502,000

100 29209465256 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10-04-2005 K29HP-QTC 1,502,000

101 29204664505 Nguyễn Thị Thảo 13-01-2005 K29HP-QTM1 1,502,000

102 29204653875 Trần Phi Nhi 01-01-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

103 29204151941 Mai Thị Kim Ý 24-02-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

104 29204653149 Đàm Thị Thanh Thảo 09-05-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

105 29214653174 Bùi Cao Minh 05-09-2004 K29HP-QTM1 1,502,000

106 29214650949 Hoàng Đình Thắng 12-02-2002 K29HP-QTM2 1,502,000

107 29214649093 Trần Bình Long 22-08-2003 K29HP-QTM2 1,502,000

108 29214665665 Đặng Ngọc Trung Nguyên 26-06-2002 K29HP-QTM2 1,502,000

109 29204328436 Bùi Thị Thảo Nguyên 29-01-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

110 29204654453 Huỳnh Thị Bích Ngọc 11-09-2003 K29HP-QTM2 1,502,000

111 29204665319 Nguyễn Thảo Thanh Nguyên 16-05-2005 K29HP-QTM2 1,502,000

112 29204340579 Đinh Phương Quế Anh 02-12-2005 K29HP-QTH 1,502,000

113 29204350925 Nguyễn Thị Thu Phương 10-07-2005 K29HP-QTH 1,502,000

114 29204354155 Trần Thị Kim Anh 10-12-2005 K29HP-QTH 1,502,000

115 29204523613 Nguyễn Trần Nhã Phương 15-04-2004 K29HP-QTH 1,502,000

116 29208050350 Phạm Nhật Dên 16-05-2004 K29HP-QTH 1,502,000

117 29218053334 Nguyễn Văn Lâm 04-10-2005 K29HP-QTH 1,502,000

118 29204664481 Lê Thị Như Quỳnh 16-02-2005 K29HP-QTH 1,502,000
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119 29208154037 Lê Thị Trà My 19-12-2005 K29HP-QTC 1,502,000

120 29204553228 Nguyễn Thị Oanh 01-02-2005 K29HP-QTC 1,502,000

121 29214851300 Lê Ngọc Hoàng 15-07-2005 K29HP-QTC 1,502,000

122 29214848689 Trần Đại Phát 23-08-2003 K29HP-QTC 1,502,000

123 29204553098 Bùi Thị Hiền Linh 24-05-2005 K29HP-QTC 1,502,000

124 29205064491 Nguyễn Thị Hồng Thảo 30-11-2005 K29HP-QTC 1,502,000

125 29214553719 Văn Duy Thái 18-01-2005 K29HP-QTC 1,502,000

126 29214251306 Châu Văn Anh 08-06-2002 K29HP-QTC 1,502,000

Tổng 126 sinh viên 189,252,000

Tổng tiền : Một trăm tám mươi chín triệu hai trăm năm mươi hai ngàn đồng

T.PHÒNG CTSV TT TUYỂN SINH T. PHÒNG KHTC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký

Nguyễn Thôi Đặng Ngọc Trung Nguyễn Thị Hằng TS.Lê Nguyên Bảo
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